
SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

THÔNG TIN BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2024 CỦA SINH VIÊN
 CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K43 - TỐT NGHIỆP ĐỢT 1

STT Họ và tên người học Ngày tháng
năm sinh Số hiệu văn bằng Số vào sổ gốc cấp

văn bằng

1 ĐẶNG CHÂU ANH 06/07/2000 CĐ 00023462 01 /43CQ2024

2 ĐỖ PHẠM NGỌC ANH 09/03/2003 CĐ 00023463 02 /43CQ2024

3 VŨ THỊ KIỀU ANH 10/01/2003 CĐ 00023464 03 /43CQ2024

4 TRẦN THỊ ÁNH 17/02/2003 CĐ 00023465 04 /43CQ2024

5 NGUYỄN LINH CHI 30/11/2002 CĐ 00023466 05 /43CQ2024

6 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 08/11/2003 CĐ 00023467 06 /43CQ2024

7 DƯƠNG THỊ NGỌC HÀ 08/12/2003 CĐ 00023468 07 /43CQ2024

8 TRẦN THÚY HẰNG 28/06/2002 CĐ 00023469 08 /43CQ2024

9 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 16/10/2003 CĐ 00023470 09 /43CQ2024

10 NGUYỄN THU HƯỜNG 05/09/2003 CĐ 00023471 10 /43CQ2024

11 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 01/06/2003 CĐ 00023472 11 /43CQ2024

12 PHAN THỊ NGỌC LINH 05/05/2003 CĐ 00023473 12 /43CQ2024

13 PHẠM THỊ NA 23/04/2003 CĐ 00023474 13 /43CQ2024

14 NGÔ THỊ THANH 14/09/2003 CĐ 00023475 14 /43CQ2024

15 ĐỖ THU THẢO 06/04/2002 CĐ 00023476 15 /43CQ2024

16 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 27/10/2003 CĐ 00023477 16 /43CQ2024

17 TRẦN THỊ THƠ 4/15/2000 CĐ 00023478 17 /43CQ2024

18 NGUYỄN THỊ TRANG 13/04/1997 CĐ 00023479 18 /43CQ2024

19 BÙI THỊ ÁNH TUYẾT 10/10/2003 CĐ 00023480 19 /43CQ2024

20 TRẦN THANH VÂN 29/07/2003 CĐ 00023481 20 /43CQ2024

21 NGUYỄN HÀ ANH 26/09/2002 CĐ 00023482 21 /43CQ2024

22 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 26/04/2003 CĐ 00023483 22 /43CQ2024

23 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 28/01/2001 CĐ 00023484 23 /43CQ2024

24 BÙI HƯƠNG GIANG 17/08/2003 CĐ 00023485 24 /43CQ2024

25 ĐOÀN THỊ HẠNH 09/06/2003 CĐ 00023486 25 /43CQ2024

26 TRẦN THỊ THANH HIỀN 02/10/2003 CĐ 00023487 26 /43CQ2024

27 NGUYỄN THỊ THANH HOA 12/10/2003 CĐ 00023488 27 /43CQ2024

28 VŨ THỊ THU HOÀI 01/11/2003 CĐ 00023489 28 /43CQ2024
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29 PHẠM THỊ DIỆU HUẾ 18/03/2003 CĐ 00023490 29 /43CQ2024

30 PHAN THỊ HUỆ 22/02/2003 CĐ 00023491 30 /43CQ2024

31 VŨ THỊ HƯỜNG 30/06/2003 CĐ 00023492 31 /43CQ2024

32 PHÙNG DIỆU LINH 17/09/2003 CĐ 00023493 32 /43CQ2024

33 TRẦN THỊ KIM LOAN 23/11/2003 CĐ 00023494 33 /43CQ2024

34 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA 28/11/2003 CĐ 00023495 34 /43CQ2024

35 BÙI THỊ BÍCH PHƯỢNG 05/08/1998 CĐ 00023496 35 /43CQ2024

36 VŨ THỊ QUÝ 14/01/2003 CĐ 00023497 36 /43CQ2024

37 ĐỖ THỊ XUÂN 09/07/2003 CĐ 00023498 37 /43CQ2024

38 VŨ THỊ THU 29/04/2002 CĐ 00023499 38 /43CQ2024

39 TRẦN PHƯƠNG ANH 30/04/2003 CĐ 00023500 39 /43CQ2024

40 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 18/12/2003 CĐ 00023501 40 /43CQ2024

41 PHAN THỊ NGỌC ÁNH 23/10/2003 CĐ 00023502 41 /43CQ2024

42 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 31/01/2003 CĐ 00023503 42 /43CQ2024

43 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 31/03/2003 CĐ 00023504 43 /43CQ2024

44 DƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG 18/03/2003 CĐ 00023505 44 /43CQ2024

45 HOÀNG THÚY HƯỜNG 12/03/2003 CĐ 00023506 45 /43CQ2024

46 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 04/04/2003 CĐ 00023507 46 /43CQ2024

47 NGÔ THỊ THU MINH 17/07/2003 CĐ 00023508 47 /43CQ2024

48 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 03/05/2003 CĐ 00023509 48 /43CQ2024

49 VŨ THỊ DIỄM QUỲNH 27/08/2003 CĐ 00023510 49 /43CQ2024

50 TRẦN PHƯƠNG THẢO 02/01/2003 CĐ 00023511 50 /43CQ2024

51 BÙI THỊ THU 19/08/2003 CĐ 00023512 51 /43CQ2024

52 NGUYỄN QUỲNH TRANG 07/11/2003 CĐ 00023513 52 /43CQ2024

53 NGÔ THỊ TUYẾT 22/06/2003 CĐ 00023514 53 /43CQ2024

54 PHẠM THỊ XUÂN 20/08/1993 CĐ 00023515 54 /43CQ2024
Danh sách gồm 54 sinh viên./.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Ngọc Hiển

STT Họ và tên người học Ngày tháng
năm sinh Số hiệu văn bằng Số vào sổ gốc cấp

văn bằng
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